     Bài đọc 1:
   Nắng vàng ươm như mật trải khắp sân.Chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng bên thềm. Mắt chú lim dim ra điều thích thú.
Bài đọc 2
        Ông trồng nhiều cây ăn trái. Khóm chuối xanh tươi đã trổ buồng. Hàng bưởi ra bông trắng muốt. Mấy cây đu đủ quả chín vàng ruộm.
Bài đọc 3
        Mỗi lần về quê, Hà lại được bà  kể cho nghe nhiều câu chuyện hay. Nào là truyền thuyết về Lạc Long Quân, truyền thuyết Thánh Gióng, truyền thuyết về Hồ Hoàn Kiếm.
Bài đọc 4
 Bầu trời ngày một thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thơm dịu. Vườn cây lại rộn rã tiếng chim.
Bài đọc 1:
	Trong vườn, cây xoan và cây khế đã trổ hoa hàng loạt. Vườn cây ngập tràn sắc tím. Mỗi buổi sáng, khu vườn rộn ràng với những tiếng lích ra lích rích của mấy chú chích bông.
Bài đọc 2:
	Ngày nghỉ, Hà thoải mái vui đùa với hoa trái vườn nhà. Hà thì thầm với cây xoài lúc lỉu quả. Hà cúi trêu đám dây khoai lang đang bò trên mặt đất.


Bài đọc 3: 
	Gần Tết, bố và Hà đi chợ mua đào và quất. Cành đào chi chít lộc non, những nụ hoa phớt hồng đang e ấp nở. Cây quất xum xuê, quả vàng óng.
Bài đọc 4:  	Tết đến, hoa đào khoe sắc hồng tươi, hoa mai vàng nở rộ. Hè sang, hoa phượng bừng lửa đỏ, cháy rực cả góc trời. Cuối đông, hoa cải trải thảm vàng rực rỡ bên sông.
Bài đọc 1.
Nhà vịt ở gần một con kênh xinh xinh. Hôm nay trời đẹp, bố mẹ cho vịt con ra sân tập bơi. . Vịt bố, vịt mẹ vui quá, kêu cạp cạp. Gia đình vịt làm xôn xao cả mặt kênh.
Bài đọc 2: 
Trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn. Núi rừng trùng điệp. Đồng xanh bao la. Bầu trời cao rộng. Biển cả mênh mông. Sự sống không ngừng sinh sôi, nảy nở. Chúng ta cần biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sự sống trên trái đất này.
Bài đọc 3.
Chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng bên thềm. Mắt chú lim dim ra điều thích thú. Mấy sợi ria mép rung rinh. Đừng thấy mèo ta hay nằm dài mà nghĩ chú lười. Sưởi nắng giúp mèo dẻo dai hơn đấy.
Bài đọc 4.
Vịnh Hạ Long là một kì quan thiên nhiên. Nơi đây có những hòn đảo lớn nhỏ trùng điệp, soi bóng trên mặt biển xanh biếc. Du khách thích đến đây ngắm cảnh, tắm mát và đi dạo trên những bãi biển.

II. ĐỌC HIỂU
1. Đọc thầm đoạn văn sau: 
        Ngày nghỉ, Hà thoải mái vui đùa với hoa trái vườn nhà. Hà thì thầm với cây xoài lúc lỉu quả. Hà cúi trêu đám khoai lang đang bò trên mặt đất. Em cùng gió nô giỡn bên những bông huệ trắng. Em đưa tay vuốt ve những cánh thủy tiên đang thi nhau khoe sắc.
Câu 1: Ghi lại các cây trong vườn nhà Hà:
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps34.png]
Câu 2: Nối các từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B: 
                                   A                                                         B
	Đám khoai lang
	quả sai lúc lỉu

	
	

	Cây xoài
	bò trên mặt đất


 III.Viết (2 điểm) 
                                            Mùa xuân đến
         Bầu trời ngày một thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực  rỡ.
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps36.png][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps34.png]
IV. Bài tập
1. Điền iêc , iên hoặc iêp
Bữa  t………		công v………		sò đ…….
2.. Điền r hay d :
                ......ễ  cây                 .....ễ dàng          mềm ......ẻo            ........ổ rá 
 II. Đọc hiểu (2đ). Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
	Nhím con ra bãi cỏ tìm cái ăn. Nó phấn chấn khi thấy vô số quả chín thơm ngon. Nhím vội chạy về gọi bạn chồn. Cả hai quay lại ăn đến no nê.
Câu 1. Nhím ra bãi cỏ để làm gì? (1đ)
	A. tìm cái ăn.			B. tìm bạn chồn.  		C. nghỉ ngơi.
Câu 2. Em chọn từ nào để khen ngợi nhím? (1đ)
	A. thông minh			B. tốt bụng     		C. dũng cảm.
III. Tập chép (2đ)
	Mưa tạnh, những hạt mưa long lanh đọng trên các cuống lá.
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IV. Bài tập (1đ): Điền g hay gh (1đ)
Gồ ……….ề	 ……à  ri		……..ế gỗ		nhà ……a
a) Điền s hay x  ?                         chữ ...... ố                                    mùa ......uân
b.      i hay y ?         …… tá            ;  chữ k…..           k…….. đà
  - uyên hay uyết?    lời kh...............;   truyền th..................;         ................. bác
c. Điền c hay k ? .....ái   .....éo                     con ....ua              .....ua bể               chữ ....í
d.    r/d hay gi ?           ......a  ngoài         ;   .....a  trắng       ;   ........  a  đình

đ.  Điền inh hay uynh?      
           Thông m............;            h........ huỵch ;        bình t.........  ;         phụ h..........   
e. Điền r hay d :   ......ễ  cây                 .....ễ dàng          mềm ......ẻo            ........ổ rá 

Số báo danh :...........            			BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Phòng thi :...............                                                   Năm học 2023- 2024
                                                                                   Môn : Toán - lớp 1
                                                                                (Thời gian làm bài : 40 phút)
Điểm..................        Nhận xét                            Giám thị ....................
Bằng chữ..............    ........................................    Giám khảo..................
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: a) Trong các số 8, 6, 3, 7. Khoanh tròn vào số lớn nhất:
1. 8                                B. 6                               C. 7                              D. 3
 b) Trong các số 6, 3, 8,7. Khoanh vào số bé nhất:
    A. 6                                  B. 3                              C. 7                                D.8
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Số ?      4 + …. = 9
1. 6                          B. 5                              C. 4                                 D. 3


1.   >, <, =                                
                                   8 – 0            6
                   
1. >                  B. <                    C. =
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
1. 6 + 2 = ……
1. 6                          B. 7                               C. 8                                 D. 9
1. 8 – 5 + 6 = ……….
1. 7                          B. 8                               C. 9                                 D. 
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
Hình vẽ bên có ………….. hình tam giác.    
1.    5              B   4           C       6
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào      
1. 5 – 2 + 0 > 7    [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps66.png]                                    9 – 5 + 1 = 5 [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml15052\wps67.png]
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

      a.        6 + 3 = 8 			  b    7 – 0 = 7
Câu 7: Tính :
a.              10 – 2 = ……….                              4 + 5 = ……….
 b.               9 – 3 + 1 = …….                              3 + 6 – 9 = …... 
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 8: 
a. Điền số : 
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        +2                    - 4                   +3                     +2                  
 b. Điền dấu >,<, = vào ô trống:
 
6….8		 7…9 – 3        8 + 2….10 - 0	5 + 4….9 – 2
Câu 9: Viết phép tính phù hợp vào ô trống:
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Câu 10: Từ các số 3, 4, 7 và các dấu +, -, =. Em hãy lập phép tính đúng
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Số báo danh :...........                             BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Phòng thi :...............                                         Năm học 2023- 2024
                                           Môn : Toán - lớp 1
                                                             (Thời gian làm bài : 40 phút)
A.TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Các số bé hơn 8 là:
A. 4, 9, 6                              B. 0, 4, 7                             C. 8, 6, 7
Bài 2 : 
a) Trong các số: 4, 9, 2, 8  số bé nhất là:
        		A.4                     B. 2                     C. 9                   D. 8
b)Trong các số: 5, 7, 4, 9  số lớn  nhất là:
   		A.9                         B. 5                         C. 7                        D. 4
Bài 3: Kết quả của phép tính
a) 5 + 3  là:			        A.9                                B. 7                            C. 8                            
 
b)  9 – 4  là:			        A. 5                                B. 4                            C. 3                            
Bài 4:     Viết số: 2, 5, 4, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 5; 7; 2; 4			B. 2; 4; 5; 7		C. 4; 5; 7; 2
Câu 5. Dấu phải điền vào chỗ chấm của phép tính: 3 + 5….. 5 +  3  là : 
A. >                       B. <                          C. =

Câu 6. Số? 
a/                    + 2			  - 4                                                                                                                                                                     7


b/                         - 3                          + 8                                                               
5


Bài 7: 
a) 4 + 5 = …..                                           7 + 2 = ……..
5 + 3 = ……                                          9 + 1 =……..
	
	
	

	
	
	


  b)             9 - 1 + 2  =  ...................       3 + 5 - 1 =  ..................               

B. TỰ LUẬN
Bài 8: Hình dưới có ……khối lập phương nhỏ ?
[image: Câu 6]                  A. 8                           B. 4                          C. 6
 Bài 9: Điền dấu  >, <, = 
a) 7            5                                                      9                  6 

b) 2 + 4               4 – 2                                           3 + 4               10 – 5
Bài 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống               
[image: Câu 10]
	
	
	
	
	


Bài 11 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
Hình vẽ bên có ………….. hình tam giác.    
A.    5              B   4           C       3
Bài 12	A
 Khối ………… là khối lập phương           A                    B                            C
Khối…………… là khối hộp chữ nhật.
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